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Thống kê thị trường HOSE HNX

Index
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

Thị trường hồi phục khá tốt sau ba phiên giảm điểm
liên tiếp nhưng với thanh khoản suy giảm mạnh và
thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 20 phiên.

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 16,87
điểm (+1,47%) lên 1.166,48 điểm. Độ rộng trên sàn
HOSE là tích cực với 248 mã tăng (10 mã tăng trần),
84 mã tham chiếu, 183 mã giảm (4 mã giảm sàn).
HNX-Index giảm 0,06 điểm (-0,02%) xuống 271,86
điểm. Độ rộng trên sàn HNX là trung tính với 92 mã
tăng (9 mã tăng trần), 61 mã tham chiếu, 91 mã giảm
(6 mã giảm sàn).

Thị trường giằng co khá mạnh trong phiên giao dịch
sáng nhưng lực cầu gia tăng trong phiên chiều và tăng
mạnh sau đó giúp chỉ số VN-Index và VN30 kết phiên
ở mức cao nhất.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc VN30 (+1,43%) hồi
phục khá tốt trong phiên hôm nay, với 24/30 mã tăng,
có thể kể đến như BVH (+3,8%), VRE (+3,8%), VCB
(+3,7%), PNJ (+3,6%), VIC (+3,4%), VNM (+3,3%),
VHM (+3,2%), MSN (+3%)... đều tăng từ 3% trở lên.

Gần như toàn bộ các nhóm ngành cổ phiếu trên thị
trường đều có sự hồi phục tốt trong phiên hôm nay.

Các cổ phiếu ngân hàng hồi phục khá tốt với nhiều mã
tăng như BID (+2%), CTG (+1,7%), VIB (+4,1%), TPB
(+1,9%)...

Cổ phiếu chứng khoán cũng đồng pha với thị trường
trong phiên hôm nay với HCM (+3,1%), VCI (+1,9%),
FTS (+4,2%), MBS (+1,2%), BSI (+2%)...

Các cổ phiếu ngành tiện ích cũng nhận được lực cầu
và tăng giá trở lại REE (+2,3%), NT2 (+2,7%), GEG
(+3,3%), BWE (+1,4%), VSH (+2,4%)...

Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí chịu áp lực bán với
các cổ phiếu như BSR (-5,1%), PVS (-1,3%), PVD (-
2,9%), PVC (-3,9%), PSH (-2,3%)... trước diễn biến sụt
giảm của giá dầu trên thế giới.

Khối ngoại mua ròng trên HOSE với giá trị ròng đạt
487,45 tỷ đồng. Mã được mua ròng nhiều nhất là VNM
với 121,2 tỷ đồng tương ứng với 1,7 triệu cổ phiếu,
tiếp theo là VND với 54,8 tỷ đồng tương ứng với 3,1
triệu cổ phiếu và VCB với 41,4 tỷ đồng tương ứng với
560,7 nghìn cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, KDC là mã
chứng khoán bị bán ròng nhiều nhất với 14,1 tỷ đồng
tương ứng với 241,3 nghìn cổ phiếu.

Trên thị trường phái sinh, các hợp đồng tương lai
VN30 đang thấp hơn chỉ số cơ sở VN30 từ 4 điểm đến
7 điểm, cho thấy các trader đang nghiêng về khả năng
thị trường có thể điều chỉnh trở lại.-1.00
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

VN-Index

VN-Index hồi phục sau ba phiên giảm liên tiếp nhưng với thanh khoản khớp lệnh lại suy giảm đáng kể so
với phiên trước đó và thấp hơn mức trung bình 20 phiên gần nhất. Kết hợp với diễn biến trong phiên hôm

nay có thể thấy là áp lực bán ra rất hạn chế nên chỉ cần một chút lực cầu cũng đủ giúp thị trường hồi phục
khá tốt về mặt điểm số.

Trên góc nhìn kỹ thuật, với phiên giảm mạnh vào ngày 10/6 qua đó đánh mất ngưỡng tâm lý 1.300 điểm

(fibonacci retracement 38,2% sóng điều chỉnh a) thì VN-Index đã xác nhận kết thúc sóng hồi phục b để

chuyển sang sóng điều chỉnh c. Tuy nhiên, thị trường đã hãm bớt đà rơi sau khi test ngưỡng hỗ trợ 1.160

điểm (đáy sóng điều chỉnh a) trong ba phiên liên tiếp (21/6-23/6) và hồi phục trở lại kể từ đây.

Với việc sóng điều chỉnh c chạm ngưỡng 1.160 điểm (đáy sóng điều chỉnh a) rồi hồi phục từ đây nên có khả
năng là bộ 3 sóng điều chỉnh a-b-c lần này đang đi theo dạng Flat (3-3-5). Theo đó, sóng điều chỉnh c mới
đang ở nhịp thứ tư và vẫn có khả năng sẽ còn một nhịp thứ 5 nữa để kết thúc cấu trúc sóng lần này (theo

kịch bản Expanded Flat). Và diễn biến trong phiên 6/7 đã xác nhận cho điều này khi ngưỡng 1.160 điểm đã
không thể trụ vững. Với diễn biến trong phiên hôm nay, thị trường hồi phục tốt để lấy lại ngưỡng 1.160 điểm
nhưng với thanh khoản yếu thì chưa thể kết luận là sóng điều chỉnh c đã tạo xong đáy ở quanh ngưỡng

1.140 điểm.

Trong kịch bản tích cực, nếu sóng điều chỉnh c đã tạo xong đáy trong phiên hôm nay thì có thể VN-Index sẽ

tiếp tục hồi phục để hướng đến mục tiêu tiếp theo của thị trường là ngưỡng tâm lý 1.200 điểm.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Sau ba phiên giảm điểm liên tiếp thì cuối cùng thị trường cũng có phiên hồi phục trở lại với mức tăng trên

1%, nhưng đáng chú ý là việc thanh khoản suy giảm mạnh so với các phiên trước đó và nếu tính trên khối

lượng khớp lệnh thì đây là phiên có thanh khoản thấp nhất kể từ cuối năm 2020 đến nay. Điều này rõ ràng

đã thể hiện việc bên bán gần như chỉ xuất hiện trong phiên sáng với áp lực bán nhẹ nên chỉ cần bên mua

mạnh tay hơn trong phiên chiều cũng đã giúp cho VN-Index và VN30 cũng kết phiên ở mức cao nhất.

Nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục giải ngân từng phần đối với những mã cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng
và giá đã giảm về vùng hấp dẫn.

Trong ngắn hạn dựa vào phân tích kỹ thuật, phiên hồi phục hôm nay chưa thật sự thuyết phục khi thanh

khoản giảm mạnh và sẽ cần theo dõi thêm diễn biến thị trường trong phiên tiếp theo để xem xét khả năng

thị trường đã tạo đáy ở quanh ngưỡng 1.140 điểm hay chưa.

Nhà đầu tư có thể tham khảo danh mục cổ phiếu khuyến nghị của chúng tôi trong trang tiếp theo để đưa ra

quyết định hợp lý trong tình hình hiện tại.



MARKET LENS
Phiên giao dịch ngày: 7/7/2022

DANH SÁCH CỔ PHIẾU THEO DÕI

P/E

T.trưởng 

Doanh thu 

TTM

T.trưởng 

Lợi nhuận 

TTM

PVS 22 19-20 28-29 19        15.6 44.2% 49.5% Theo dõi chờ giải ngân 

PVT 18.5 16.5-18 23-24 16          8.7 17.8% 11.8% Theo dõi chờ giải ngân 

PET 31.2 27-28 34-36 26        12.5 14.3% 41.7% Theo dõi chờ giải ngân 

HPG 21.75 21-22 30-32 19          2.7 41.3% 17.8% Theo dõi chờ giải ngân 

DANH SÁCH KHUYẾN NGHỊ ĐANG MỞ

Ngày mở 

vị thế
MÃ

Giá hiện 

tại (1.000đ)

Giá mua  

(1.000đ)

Giá mục 

tiêu 

(1.000 đ)

Giá 

dừng lỗ  

(1.000đ)

Hiệu quả 

đầu tư (%)

23/06/2022 GEX 19.05 18.6 22-24 19 2.42%

23/06/2022 TCH 10.5 10.55 13-13.5 10.3 -0.47%

23/06/2022 MBS 17.4 16.4 20-21 15 6.10%

23/06/2022 SCR 9.3 8.89 11-11.5 8.7 4.61%

27/06/2022 DBC 24.5 18.55 26-28 22 32.08%

27/06/2022 TCD 10.45 10.15 13-14 8.9 2.96%

28/06/2022 EVF 9.68 9.99 13-14 8.8 -3.10%

29/06/2022 VPI 61.6 63.2 76-78 59 -2.53%

30/06/2022 BSI 23 22.4 29-30 21 2.68%

1/7/2022 PLC 22.1 22.2 27-28 20 -0.45%

4/7/2022 VCG 17.2 18.2 24-26 17 -5.49%

4/7/2022 MBB 25.1 24.3 28-29 22 3.29%

7/7/2022 VNM 73 70.7 82-83 68 3.25%
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Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

Giải ngân giá 70.7

Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

Cập nhật Vị thế/trạng thái

MÃ

Giá hiện 

tại 

̣(1.000đ)

Vùng mua 

dự kiến 

(1.000 đ)

Giá mục 

tiêu 

(1.000 đ)

Giá dừng 

lỗ (1.000đ)

Thông số cơ bản

Điều kiện giải ngân
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TIN VĨ MÔ

Bộ Công Thương: Sẽ sớm có 

khung giá cho dự án năng 

lượng tái tạo chuyển tiếp

Bộ Công Thương đang gấp rút xây dựng khung giá cho dự án năng lượng 

tái tạo điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp không kịp hưởng cơ chế giá ưu 

đãi.

5 lý do thúc đẩy doanh nghiệp 

Italy đầu tư, kinh doanh tại 

Việt Nam

Hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Italy đang trong thời kỳ sôi 

động hơn bao giờ hết. Vừa qua, chính phủ Italy tiếp tục đưa Việt Nam vào 

danh sách 20 quốc gia tiếp tục ưu tiên thúc đẩy thương mại đầu tư đến 

2030.

Giảm giá xăng, dầu để đảm 

bảo phát triển kinh tế và cuộc 

sống người dân

Giảm giá xăng, dầu để đảm bảo phát triển kinh tế và cuộc sống của người 

dân. Giá xăng dầu cao đã tạo ra nhiều khó khăn đến đời sống của người 

dân.

Hơn 5.500 tỷ đồng làm Nhà 

máy nước thải Bắc Sài Gòn 1

Nhà máy xử lý nước thải lưu vực Bắc Sài Gòn 1 có công suất 

170.000m3/ngày sẽ được đầu tư 5.544 tỷ đồng theo phương thức đối tác 

công tư (PPP).

HSBC nâng dự báo tăng 

trưởng kinh tế Việt Nam

Báo cáo mới công bố của HSBC đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt 

Nam năm nay từ 6,6% lên 6,9%.

Cấp bách giảm thuế BVMT với 

xăng dầu, "liều thuốc" mạnh 

hơn còn phía trước

100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua 

Nghị quyết về giảm thuế BVMT đối với xăng dầu về mức sàn. "Liều thuốc" 

mạnh hơn từ việc giảm thuế TTĐB và GTGT còn phía trước…

Giá xăng dầu tăng cao: Vắt 

kiệt sức dân

Giá xăng dầu liên tục lập kỷ lục giúp thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ 

dầu thô dồi dào. Số tiền nộp ngân sách của doanh nghiệp (DN) nhà nước 

ngành dầu khí tăng cao. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, nguồn thu 

ngân sách từ xuất dầu thô và của DN dầu khí tăng mạnh có thể bù đắp 

phần hụt thu nếu giảm các loại thuế đang đánh lên xăng dầu để hỗ trợ 

người dân.
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TIN DOANH NGHIỆP

Bamboo Airways cân nhắc 

thêm nhà đầu tư chiến lược

Thông tin tới cổ đông trong khuôn khổ ĐHĐCĐ bất thường của Công ty cổ

phần Tập đoàn FLC ngày 2/7, ông Đặng Tất Thắng – Chủ tịch kiêm Tổng

giám đốc Bamboo Airways cho biết hoạt động của hãng hàng không ghi

nhận nhiều tín hiệu đáng mừng, trong bối cảnh du lịch đang bùng nổ trở lại

hậu dịch bệnh.

Thị trường quảng bá từ 

những người có ảnh hưởng: 

Quy mô dự gấp rưỡi lên 15 tỷ 

USD vào năm 2022, hỗ trợ 

loạt thương hiệu tăng doanh 

số bằng lần

Tính đến năm 2020, thị trường Influencer Marketing có doanh số đến 9,7

tỷ USD và dự tính sẽ đạt doanh thu 15 tỷ USD vào năm 2022. Ở thời đại

4.0, Influencer Marketing đã được nâng cấp với nhiều nền tảng mới, nhiều

cách thể hiện độc đáo và tinh tế trong cách lồng ghép các thông tin từ

thương hiệu.

Doanh nghiệp đường sắt 

“ngược dòng”

Sau nhiều năm thua lỗ, ngành đường sắt bất ngờ ghi nhận tăng trưởng

khá về cả mảng vận tải hành khách và hàng hoá.

JNKA và dược Hậu Giang: 

Hơn 1 thập kỷ đồng hành vì 

sức khỏe người Việt

Hơn 10 năm qua, dấu mộc của JNKA luôn hiện diện trên mỗi bao bì chính 

là biểu tượng cho niềm tin của người tiêu dùng khi cầm những hộp 

TPBVSK NattoEnzym, TPBVSK NattoEnzym 1000 hay TPBVSK 

NattoEnzym Red Rice trên tay.



THỐNG KÊ GIAO DỊCH

KLGD và VN-Index trong phiên KLGD và HNX-Index trong phiên

Biến động giá phân theo nhóm Ngành Giá trị giao dịch phân theo nhóm Ngành

Chuỗi Index theo nhóm vốn hóa Giá trị giao dịch theo nhóm vốn hóa

Nhóm vốn hóa được phân loại bởi StoxPlus:

Large Cap: Vốn hóa trên 5000 tỷ  Small Cap: Vốn hóa từ 500 - 1000 tỷ

Mid Cap: Vốn hóa từ 1000 - 5000 tỷ Micro Cap: Vốn hóa dưới 500 tỷ
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THỐNG KÊ GIAO DỊCH

HOSE HNX

Top 5 CP NĐT nước ngoài mua và bán nhiều nhất

TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng

1 VND 3,119,200 E1VFVN30 416,900 1 TNG 87,800 BVS 87,000

2 VNM 1,682,600 MSB 370,000 2 PCG 77,700 NVB 60,000

3 CTG 1,297,100 FUEVFVND 355,300 3 SD5 30,300 SHS 26,100

4 STB 1,118,100 DCM 340,500 4 ONE 24,200 VTV 10,700

5 VIB 1,025,100 HAG 333,700 5 PVS 18,500 VCS 7,471

Top 5 CP có KLGD lớn nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD

VND 17.60 17.70 0.57% 2,111,260 PVS 22.30 22.00 -1.35% 5,948,525

STB 22.50 22.60 0.44% 1,699,590 SHS 13.90 13.80 -0.72% 5,458,912

HAG 9.65 9.70 0.52% 1,536,130 SHN 7.00 7.50 7.14% 4,779,307

HPG 21.45 21.75 1.40% 1,332,800 HUT 24.40 24.90 2.05% 2,856,464

POW 12.80 12.80 0.00% 993,960 CEO 26.00 26.70 2.69% 2,449,842

Top 5 CP tăng giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

MIG 21.50 23.00 1.50 6.98% CJC 22.00 24.20 2.20 10.00%

DGC 92.00 98.40 6.40 6.96% CLM 35.00 38.50 3.50 10.00%

CIG 5.64 6.03 0.39 6.91% DNC 55.20 60.70 5.50 9.96%

TTF 7.10 7.59 0.49 6.90% NFC 17.40 19.10 1.70 9.77%

CTD 55.30 59.10 3.80 6.87% BST 15.60 17.10 1.50 9.62%

Top 5 CP giảm giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

ACL 20.80 19.35 -1.45 -6.97% PSC 16.00 14.40 -1.60 -10.00%

TMT 20.10 18.70 -1.40 -6.97% VNT 84.90 76.50 -8.40 -9.89%

LBM 89.60 83.40 -6.20 -6.92% VNC 46.50 41.90 -4.60 -9.89%

TNC 51.40 47.90 -3.50 -6.80% TPP 11.40 10.30 -1.10 -9.65%

TGG 5.73 5.34 -0.39 -6.81% MIM 9.50 8.60 -0.90 -9.47%

(*) Giá điều chỉnh
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

Top KLGD lớn nhất HOSE Top KLGD lớn nhất HNX

Mã KLGD ROE EPS P/E P/B Mã KLGD ROE EPS P/E P/B

VND 2,111,260      12.3% 424           41.7          1.5           PVS 5,948,525      5.3% 1,409        15.6          0.8            

STB 1,699,590      11.6% 2,089        10.8          1.2           SHS 5,458,912      25.5% 2,002        6.9            0.9            

HAG 1,536,130      10.1% 531           18.3          1.9           SHN 4,779,307      3.0% 365           20.5          0.6            

HPG 1,332,800      41.0% 6,143        3.5            1.3           HUT 2,856,464      4.8% 549           45.4          2.2            

POW 993,960         6.2% 851           15.0          0.9           CEO 2,449,842      4.3% 571           46.8          1.9            

Top Đột biến giá HOSE Top Đột biến giá HNX

Mã +/-% ROE EPS P/E P/B Mã +/-% ROE EPS P/E P/B

MIG 7.0% 14.8% 1,550        14.8          2.1           CJC 10.0% -5.5% (530)          -            2.4            

DGC 7.0% 58.0% 9,266        10.6          4.8           CLM 10.0% 17.5% 3,046        12.6          2.1            

CIG 6.9% 12.6% 667           9.0            1.1           DNC 10.0% 37.3% 5,792        10.5          3.8            

TTF 6.9% 0.0% 187           40.5          6.6           NFC 9.8% 11.7% 1,377        13.9          1.5            

CTD 6.9% 0.0% (14)            -            0.5           BST 9.6% 11.0% 1,401        12.2          1.4            

Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HOSE Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HNX

Mã KL mua ROE EPS P/E P/B Mã KL mua ROE EPS P/E P/B

VND 3,119,200      12.3% 424           41.7          1.5           TNG 87,800           18.1% 2,591        10.0          1.8            

VNM 1,682,600      29.4% 4,894        14.9          4.4           PCG 77,700           0.9% 84             88.1          0.8            

CTG 1,297,100      12.9% 2,558        10.3          1.3           SD5 30,300           4.5% 829           10.6          0.5            

STB 1,118,100      11.6% 2,089        10.8          1.2           ONE 24,200           5.2% 641           10.8          0.5            

VIB 1,025,100      29.0% 3,235        7.8            2.0           PVS 18,500           5.3% 1,409        15.6          0.8            

Top Vốn hóa HOSE Top Vốn hóa HNX

Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B

VCB 357,305         20.8% 4,853        15.6          3.1           KSF 25,200           9.0% 1,373        61.2          3.9            

VIC 266,213         -1.6% (624)          -            2.0           THD 19,390           12.4% 2,155        25.7          3.0            

VHM 265,616         31.4% 8,807        6.9            2.0           NVB 17,261           0.0% 0               87,193.9   3.0            

BID 183,624         13.3% 2,273        16.0          2.0           IDC 15,972           13.2% 1,985        24.4          3.0            

GAS 180,103         19.6% 5,262        17.9          3.2           BAB 12,502           8.2% 981           16.9          1.4            

Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HOSE Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HNX

Mã Beta ROE EPS P/E P/B Mã Beta ROE EPS P/E P/B

NVT 2.99 -11.8% (632)          -            1.9           SDA 2.28 9.7% 849           14.4          1.2            

TGG 2.97 29.9% 3,978        1.3            0.3           PBP 2.22 10.8% 1,429        7.1            0.8            

PET 2.85 11.7% 2,493        12.5          1.4           VC9 1.83 3.1% 155           61.3          11.3          

FTS 2.55 32.6% 5,774        6.4            1.7           BII 1.80 3.1% 345           13.3          0.4            

JVC 2.49 -6.7% (266)          -            1.2           APS 1.76 62.2% 9,839        1.3            0.7            
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Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Phòng Phân tích - Công ty Cổ Phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Trụ sở chính tại Hà Nội
Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội,
Số 41 Ngô Quyền, Hàng Bài,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84.24.38181888
Fax: 84.24.38181688
Email: contact@shs.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh
Tầng 1&3, Tòa nhà AS,
Số 236-238 Nguyễn Công Trứ,
P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, HCM
Tel: 84.28.39151368
Fax: 84.28.39151369
Email: contact-hcm@shs.com.vn

Chi nhánh Đà Nẵng
Tầng 8, Tòa nhà Thành Lợi 2,
Số 03 Lê Đình Lý, Phường Vĩnh
Trung, Quận Thanh Khê, Thành
phố Đà Nẵng
Tel: 84.236.3525777
Fax: 84.236.3525779
Email: contact-dn@shs.com.vn

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu này đã được
xem xét cẩn trọng, tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
- Hà Nội (SHS) không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính
chính xác của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo. Các
quan điểm, nhận định và đánh giá trong báo cáo này là quan điểm cá
nhân của các chuyên viên phân tích mà không đại diện cho quan
điểm của SHS.

Báo cáo này chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý
khuyên nguời đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ
nên sử dụng báo cáo nghiên cứu này như là một nguồn thông tin
tham khảo.

SHS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng
được đề cập đến trong báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng SHS
có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện
báo cáo nghiên cứu phân tích này.

Dữ liệu tài chính được cung cấp bởi FiinGroup và Fialda

Website: www.shs.com.vn

Chịu trách nhiệm nội dung:

Phó phòng: Hồ Ngọc Việt Cường
cuong.hnv2@shs.com.vn

Tổ trưởng nghiệp vụ: Phan Tấn Nhật
nhat.pt@shs.com.vn

Chuyên viên: Nguyễn Đình Thắng
thang.nd@shs.com.vn

Market Lens Final.pdf

